
NƠI CƯ TRÚ HIỆN TẠI ĐIỆN THOẠI

1

1.1

1.1.1
H23.24.30-231213-

0001
NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
915199862 13/12/2023 08:19:45 11/01/2024 08:19:45

1.1.2
H23.24.30-231213-

0002
NGUYỄN THANH HƯNG

Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
343562036 13/12/2023 08:53:27 11/01/2024 08:53:27

1.1.3
H23.24.30-231213-

0018
ĐOÀN HỮU HƯỞNG

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
984866256 13/12/2023 14:10:29 11/01/2024 14:10:29

1.1.4
H23.24.30-231213-

0004
TRỊNH ĐỨC HẠNH

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
904548126 13/12/2023 09:16:31 11/01/2024 09:16:31

1.1.5
H23.24.30-231213-

0009
NGUYỄN THỊ YẾN

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
335011913 13/12/2023 09:30:56 11/01/2024 09:30:56

1.1.6
H23.24.30-231213-

0008
ĐÀO QUANG THẢNH

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
979219105 13/12/2023 09:31:18 11/01/2024 09:31:18

1.1.7
H23.24.30-231213-

0007
NGUYỄN THỊ THANH

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
888903078 13/12/2023 09:31:39 11/01/2024 09:31:39

1.1.8
H23.24.30-231213-

0006
ĐOÀN HỮU THANH

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
766462486 13/12/2023 09:32:00 11/01/2024 09:32:00

1.1.9
H23.24.30-231213-

0005
ĐOÀN HỮU ĐỨC

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
973705061 13/12/2023 09:32:28 11/01/2024 09:32:28

1.1.10
H23.24.30-231213-

0010
VŨ THỊ THANH HUYỀN

Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
989844416 13/12/2023 09:44:24 11/01/2024 09:44:24

1.1.11
H23.24.30-231213-

0011
TRẦN THỊ HƯƠNG

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
852131977 13/12/2023 10:27:32 11/01/2024 10:27:32

1.1.12
H23.24.30-231213-

0015
NGUYỄN DIỆU HUYỀN

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
985732879 13/12/2023 14:04:41 11/01/2024 14:04:41

1.1.13
H23.24.30-231213-

0017
BÙI QUANG CHUNG

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
384170874 13/12/2023 14:05:17 11/01/2024 14:05:17

1.1.14
H23.24.30-231213-

0027
VŨ THỊ TÂM

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
976649689 13/12/2023 14:07:34 11/01/2024 14:07:34

1.1.15
H23.24.30-231213-

0026
NGUYỄN THỊ THINH

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
343941011 13/12/2023 14:07:57 11/01/2024 14:07:57

1.1.16
H23.24.30-231213-

0025
NGUYỄN THỊ PHÚ

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
378522950 13/12/2023 14:08:19 11/01/2024 14:08:19

1.1.17
H23.24.30-231213-

0024
LÊ THỊ LOAN

Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
338115055 13/12/2023 14:08:44 11/01/2024 14:08:44

1.1.18
H23.24.30-231213-

0023
ĐOÀN HỮU LỘC

Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
985658333 13/12/2023 14:09:11 11/01/2024 14:09:11

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

ĐỊA CHỈ
STT SỐ HỒ SƠ HỌ TÊN NGÀY NHẬN NGÀY HẸN TRẢ GHI CHÚ

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TTHC ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG VÀ TRẢ XUỐNG BỘ PHẬN MỘT CỬA 
(Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 14/12/2023)



1.1.19
H23.24.30-231213-

0022
ĐOÀN HỮU LIỆP

Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương
904549855 13/12/2023 14:09:58 11/01/2024 14:09:58

2

2.1

2.1.1
H23.24.30-231214-

0001
TẠ THỊ KHÁNH 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
336366956 14/12/2023 09:45:30 15/12/2023 09:45:30

2.1.2
H23.24.30-231214-

0002
NGUYỄN THỊ HỒNG 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
915236582 14/12/2023 10:06:40 15/12/2023 10:06:40

CHỨNG THỰC

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm 


